
Biểu 10/CH

LUC LUK HNK CLN RSX NTS DGT DTL DGD ONT ODT SON TON TSC BCS

1 Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

1.1.1 Đất an ninh

1.1.1.1
Xây dựng Trụ sở công an xã 

Thanh Thủy
0,16 0,16 0,16 Thanh Thủy

Tờ 49 Thửa 208, 

209, 227, 228, 

229 

2022

1.1.1.2
Xây dựng Trụ sở công an xã 

Thanh Đức
0,12 0,12 0,12 Thanh Đức Tờ 62 Thửa 15 2022

1.1.1.3
Xây dựng Trụ sở công an xã 

Thanh Sơn
0,20 0,20 0,20 Thanh Sơn Tờ 22 2022

1.1.1.4
Xây dựng Trụ sở công an xã 

Hạnh Lâm
0,11 0,11  0,11 Hạnh Lâm Tờ 19 Thửa 763 2022

2 Các công trình, dự án còn lại

2.1 Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

2.1.1 Đất giao thông

2.1.1.1

Nâng cấp tuyến đường từ Đền 

Tiên đi trường Mầm non xã Võ 

Liệt

0,50 0,50 0,50 Võ Liệt Tờ 5 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.1.2

Nâng cấp cải tạo tuyến đường 

liên xã từ QL46 qua dốc ông Lề 

đi UBND xã Đồng Văn

0,24 0,24 0,17 0,07
 TT Thanh 

Chương
2021BS

Nghị quyết số 

39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.1.3

Tuyến đường nối từ đường mòn 

HCM vào vùng nguyên liệu 

trồng chè, cam thu xóm Thành 

Công-XNC Hạnh Lâm xã Thanh 

Đức; Tuyến nối QL46C đi xóm 

Tân Hợp xã Thanh Tiên

5,60 5,60 0,55 5,05
xã Thanh Đức, 

xã Thanh Tiên
2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.1.4
Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam, 

huyện Thanh Chương
1,53 1,53 0,91 0,34 0,06 0,10 0,02 0,08 0,02 Cát Văn 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.1.5

Đường giao thông nối QL46 đi 

xã Ngọc Sơn, huyện Thanh 

Chương với xã Nam Hưng, 

huyện Nam Đàn

5,53 1,53 4,00 1,66 0,30 1,39 0,32 0,25 0,08 Ngọc Sơn 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.1.6

Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 

QL46C đến trung tâm xã Thanh 

Liên

0,65 0,65 0,65 Thanh Liên 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.1.7

Đường giao thông phục vụ quốc 

phòng - an ninh biên giới đoạn 

nối từ đường Hồ Chí Minh đến 

Cầu Sướn lên Mốc 10 đường 

Tuần tra biên giới (giai đoạn 3)

7,50 7,50 7,50 Thanh Đức 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chú

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 HUYỆN THANH CHƢƠNG

TT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

2.1.1.8

Công trình đường từ tỉnh lộ 

533B đi Trường THCS Tôn 

Quang Phiệt

0,10 0,10 0,10
 TT Thanh 

Chương
2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.2 Đất cơ sở giáo dục và đào tạo

2.1.2.1

Xây dựng cổng, hàng rào và các 

hạng mục phụ trợ Trường Mầm 

non xã Võ Liệt

0,33 0,33 0,33 Võ Liệt

Tờ 4 thửa 643, 

671, 673, 689, 

675; Tờ 9 thửa 

32, 36, 48

2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.2.2
Mở rộng trường mầm non xã 

Thanh Xuân
0,33 0,22 0,11 0,11 Thanh Xuân 

Tờ 66 thửa 

50,54,38
2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.2.3
Trường mầm non xã Thanh Lâm 

(cơ sở 1, cơ sở 2)
0,95 0,95 0,20 0,75 Thanh Lâm

Tờ 38 thửa 53, 

48, 137-142, 145, 

146, 106; Tờ 39 

thửa 105-114, 

220, 217-219; Tờ 

72 thửa 197-202, 

204-220, 229-

232, 195

2021BS

 Nghị quyết 

số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/8/2021

2.1.2.4
Xây dựng Trường mầm non cụm 

2 xã Thanh Ngọc
1,20 0,49 0,71 0,20 0,51 Thanh Ngọc

Tờ 19 thửa 633, 

551-554, 607-

611,.....

2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.2.5
Mở rộng Trường THCS Thanh 

Tiên
0,90 0,69 0,21 0,07 0,14 Thanh Tiên 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.2.6
Xây dựng Trường Mầm non xã 

Thanh Tiên
0,56 0,56 0,56 Thanh Tiên 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.2.7
Xây dựng Trường Tiểu học và 

THCS Thanh Chi
2,00 0,95 1,05 1,05 Thanh Chi

Tờ 8 thửa 323, 

374
2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.3 Đất năng lƣợng

2.1.3.1

Mở rộng và cải tạo lưới điện 

trung hạ áp tỉnh Nghệ An thuộc 

dự án: Phát triển lưới điện truyền 

tải và phân phối lần 2 vay vốn 

của Cơ quan Hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA)

0,05 0,05 0,03 0,02
Các xã: Đại 

Đồng, Cát Văn
2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.3.2

Dự án: Cấp điện Nông thôn từ 

lưới điện quốc gia,  tỉnh Nghệ 

An giai đoạn 2015-2020-Phân kỳ 

năm 2021 

0,12 0,12 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01

Các xã: Thanh 

Lâm,  Thanh 

Tùng,  Thanh 

Mai

2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

2.1.3.3

Cấy TBA CQT,  giảm bán kính 

cấp điện,  nâng cao điện áp để 

giảm số lượng khách hàng sinh 

hoạt có điện áp thấp khu vực 

thành phố Vinh,  huyện Yên 

Thành,  Diễn Châu,  Nam Đàn 

tỉnh Nghệ An.

0,02 0,02 0,01 0,01 Thanh Dương 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.3.4

Cải tạo nâng cấp đường dây 972 

E15.11 và Đường dây 974E15.11 

sau trạm 110kV Thanh Chương 

lên vận hành cấp điện áp 22kV

0,15 0,15 0,1 0,05

Các xã: Thanh 

Lĩnh, Thanh 

An, Thanh 

Chi, Thanh 

Khê, Thanh 

Thủy, Thanh 

Thịnh, Thanh 

Tiên, Phong 

Thịnh, Thanh 

Liên

2021BS

 Nghị quyết 

số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.3.5
Dự Án đường dây 220 KV 

Tương Dương- Đô Lương
0,26 0,26 0,13 0,13 Cát Văn 2021BS

 Nghị quyết 

số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.3.6

Cải tạo nâng cấp ĐZ971E15.15 

sau TBA Nam Đàn lên vận hành 

cấp điện áp 22KV

0,09 0,09 0,06 0,03

Các xã Thanh 

Khai, Thanh 

Lương, Thanh 

Dương

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.3.7

Cải tạo nâng cấp đường dây 976 

E15.11 sau trạm 110kV Thanh 

Chương lên vận hành cấp điện áp 

22kV

0,11 0,11 0,07 0,04

xã Thanh 

Thịnh, xã 

Thanh Hương

2021BS

Nghị quyết số 

39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.3.8
Dự án đường dây ĐZ  220kV 

Tương Dương - Đô Lương
0,91 0,91 0,55 0,21 0,05 0,10 Cát Văn 2021

Nghị quyết số 

33/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2020

2.1.3.9

Cải tạo phần cuối ĐZ 974 

E15.11 lên 35 kv để chống quá 

tải và giảm tổn thất lưới điện

0,04 0,04 0,03 0,01

Các xã Thanh 

Mỹ,

Thanh Sơn,

Hạnh Lâm

2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.3.10

Nâng cao KNTT đường dây 

110k từ Hưng Đông-Nam Đàn-

Thanh Chương-Đô Lương

0,04 0,04 0,04 Các xã, thị trấn 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

2.1.3.11

Cải tạo nâng cấp ĐZ973E15.4 

sau trạm 110kV Đô Lương lên 

vận hành cấp điện áp 22kV. Kết 

lưới san tải DZ374E15.11 và 

DZ372E15.11 để giảm tổn thất, 

nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện cho lưới điện huyện Thanh 

Chương

0,02 0,02 0,01 0,01
TT Thanh 

Chương
2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.4 Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Quy hoạch di tích lịch sử văn hóa 

đền Bà Chúa
0,60 0,60 0,36 0,02 0,16 0,06 Thanh Đồng 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.5 Đất bãi thải, xử lý chất thải

Mở rộng khu xử lý rác thải tập 

trung tại xã Thanh Tiên
0,19 0,19 0,19 Thanh Tiên

Tờ 1 LN thửa 

167, 177, 184, 

192

2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.6 Đất sinh hoạt cộng đồng

Xây dựng nhà văn hoá xóm Ngũ 

Cẩm
0,71 0,59 0,12 0,12 Thanh Xuân

Tờ 61 thửa 72, 

134
2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.7
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao

Xây dựng sân vận động xã 

Thanh Chi
0,96 0,96 0,20 0,21 0,55 Thanh Chi 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.8 Đất cơ sở tôn giáo

2.1.8.1

 Quy hoạch xây dựng nhà thờ 

giáo họ Thanh Bang tại xã Thanh 

Phong 

0,43 0,43 0,43 Thanh Phong

Tờ số 2 thửa 

1534, 1516, 

1517, 1418, 

1419, 1395, 1304-

1306, 1281, 1282

2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.8.2
Mở rộng khuôn viên Giáo xứ Mô 

Vĩnh
0,05 0,05 0,05 Thanh Khê

Tờ 11 thửa 18, 

19, 24
2021BS

 Nghị quyết 

số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.8.3
Mở rộng khuôn viên Giáo xứ 

Bàn Thạch
0,50 0,50 0,20 0,30 Thanh Khê

Tờ 9 thửa 430-

432, 423, 424, 

387-391, 373-

377, 330

2021BS

Nghị quyết số 

39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

2.1.8.4
 Mở rộng khuôn viên chùa Giai 

tại xã Thanh Khai 
0,13 0,13 0,01 0,12 Thanh Khai

Tờ 21 thửa 393, 

416, 450
2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

2.1.11.1

Xây dựng nhà làm việc Mặt trận 

và các đoàn thể - Hội trường và 

hạng mục Trụ sở Đảng uỷ, 

HĐND và UBND xã Thanh Tiên

1,10 1,10 0,80 0,30 Thanh Tiên Tờ 10 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.11.2
Xây dựng Trụ sở Chi cục THA 

DS huyện Thanh Chương
0,30 0,30 0,30 Thanh Lĩnh Tờ 7 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.12 Đất ở tại đô thị

2.1.12.1
 Chia lô đất ở vùng Trung tâm 

chính trị (Khối 2) 
0,31 0,31 0,31

 TT Thanh 

Chương
Tờ 16 thửa 7, 14 2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.12.2

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu quy 

hoạch chia lô đất ở dân cư tại 

vùng Lòi, khối 5A (khối 12 cũ)

0,45 0,45 0,45
 TT Thanh 

Chương

Tờ 31 thửa 

181,143,148,151,

161

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.12.3
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô

đất ở dân cư vùng Ngã 3 Khối 6A
2,10 2,10 2,10

TT Thanh 

Chương
Tờ 25 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày  

14/ 7/2022

2.1.12.4
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô

đất ở dân cư vùng Trọt cụt
0,95 0,95 0,95

TT Thanh 

Chương
Tờ 16 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày  

14/ 7/2022

2.1.12.5
Khu đô thị tại thị trấn Thanh 

Chương
10,94 10,94 9,01    0,23 1,50 0,20

TT Thanh 

Chương, 

Thanh Đồng

Vùng thị trấn: Tờ 

9; Tờ 15; Vùng 

Thanh Đồng: Tờ 

11

2021BS

 Nghị quyết 

số 39/NQ-

HĐND ngày 

13/08/2021

Trong 

đó

 Đất xây dựng khu thương mại 

dịch vụ (khu đô thị Thị trấn 

Thanh Chương) 

0,20 0,20 0,17 0,03
 TT Thanh 

Chương

 Đất xây dựng nhà ở thấp tầng 

(khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

4,21 4,21 3,63   0,09 0,29 0,20

 TT Thanh 

Chương, 

Thanh Đồng 

 Đất cây xanh cảnh quan (khu 

đô thị Thị trấn Thanh Chương) 
0,26 0,26 0,07   0,14 0,05

 TT Thanh 

Chương

 Đất thể dục thể thao (khu đô thị 

Thị trấn Thanh Chương) 
0,58 0,58 0,54 0,04

 TT Thanh 

Chương

 Đất xây dựng Quảng Trường 

(khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

0,19 0,19 0,19
 TT Thanh 

Chương

 Đất xây dựng nhà sinh hoạt 

cộng đồng (khu đô thị Thị trấn 

Thanh Chương) 

0,10 0,10 0,08 0,02  Thanh Đồng 
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Vị trí trên bản đồ 
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Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

 Đất xây dựng trường mầm non 

(khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

0,20 0,20 0,13 0,07
 TT Thanh 

Chương

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

(khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

0,49 0,49 0,45 0,04
 TT Thanh 

Chương

 Đất xây dựng trạm xử lý nước 

thải (khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

0,04 0,04 0,03 0,01

 TT Thanh 

Chương, 

Thanh Đồng 

 Đất giao thông + Bãi đậu xe 

(khu đô thị Thị trấn Thanh 

Chương) 

4,67 4,67 3,72 0,95

 TT Thanh 

Chương, 

Thanh Đồng 

2.1.13 Đất ở tại nông thôn

2.1.13.1
Quy hoạch chia lô đất ở thôn 

Giang Nam, xã Thanh Giang
0,35 0,35 0,35 Thanh Giang 

Thửa 34-37, 40, 

41, 46 Tờ 5
2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.13.2
Quy hoạch chia lô đất ở vùng Ba 

Nghè xã Thanh Giang
0,55 0,55 0,55 Thanh Giang 

Tờ 2 thửa 102, 

116, 93,  117, 

134-136; Tờ 4 

thửa 1-5, 27-32, 

37-42, 58-61, 67-

70, 518, 647

2022

Nghị quyết số 

58/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

2.1.13.3
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở vùng 1 xóm Luân Sơn
0,11 0,11 0,11 Đồng Văn

Tờ 2 thửa 88, 31, 

55
2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.4
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở vùng 2 xóm Luân Sơn
0,45 0,45 0,45 Đồng Văn

Tờ 1 thửa 129, 

130,132-137; Tờ 

4 thửa 13, 14, 17-

19, 59, 60

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.5
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở vùng xóm Luân Phú
0,20 0,20 0,10 0,10 Đồng Văn

Tờ 5 thửa 731, 

779-781, 798, 

799-801, 727, 

782, 783

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.6
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư tại xóm 2
1,30 1,30 1,30 Thanh Hương

Tờ 43 thửa 35, 

59, 64, 91-98, 

107-113, 24, 290

2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.13.7

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Cồn Mui, thôn 

Thành Tứ

4,03 4,03 4,03 Thanh Lĩnh Tờ 6 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022
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Vị trí trên bản đồ 
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2.1.13.8

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Quýt, xóm 

Yên Đình

1,20 1,20 0,9 0,30 Thanh Ngọc

 Tờ 30 Thửa 401, 

410-412, 420, 

747, 459, 460, 

470-475, 528-

532, 541-543, 

609, 544 

2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.13.9

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Bàu Lung, 

xóm Trường Xuân

2,10 2,10 1,9 0,20 Xuân Tường

 Tờ 11 Thửa 400, 

424, 432, 463-

467, 470-472, 

503-508, 521-

526, 564, 565 

2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.13.10

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Trộ Vừ xã 

Thanh Tiên

3,50 3,50 2,80 0,70 Thanh Tiên Tờ 10 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.13.11

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Gia hội xã 

Thanh Tiên

6,70 6,70 3,85 2,85 Thanh Tiên Tờ 17 2022BS

Nghị quyết số 

17/NQ-

HĐND ngày 

14/7/2022

2.1.13.12

Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại thôn Chi 

Thịnh

2,78 2,78 1,00 1,78 Thanh Chi Tờ 11; Tờ 27 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.13
Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở vùng Nẩy Cạn, xóm 4
0,24 0,24 0,20 0,04 Xuân Tường Tờ 24; Tờ 25 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.14

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư (vùng Mảnh Trạt: 

0,03 ha; vùng Cồn Đông 0,13 ha) 

0,16 0,16 0,03 0,02 0,11 Thanh Khê

Cồn Đông: Tờ 21 

thửa 122, 62; 

Mảnh Trạt: Tờ 

24 thửa 34

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.15

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư (Thôn Mỹ Hương: 

vùng Kho Mìn cũ 0,18ha, vùng 

Cựa bà Vạn 0,24ha, vùng Cựa 

ông Thái Hà 0,05ha; Thôn Mỹ 

Sơn: vùng Cựa Tý Phấn 0,37ha)

0,84 0,84 0,66 0,05 0,13 Thanh Mỹ

Kho Mìn cũ: Tờ 

42 thửa 280, 281, 

288, 289, 310; 

Cựa Bà Vạn: Tờ 

43 thửa 111, 110; 

Cựa ông Thái 

Hà: Tờ 43 thửa 

25, 28; Cựa Tý 

Phấn: Tờ 17 thửa 

213, 235, 236, 

250-252, 272, 

273; 

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.16

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư vùng Cây Dừa,  

xóm Thuận Hoà

0,78 0,78 0,15 0,63 Thanh Hòa

Tờ 13 thửa 117, 

120-125,  128-

130, 133, 134, 

150, 156-160

2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022
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hiện 
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2.1.13.17

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư tại vùng Cồn Nông 

Dân, xóm Nho Tân

0,39 0,39 0,39 Thanh Nho Tờ 24 thửa 4, 8 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.18

Hạ tầng khu quy hoạch chia lô 

đất ở dân cư tại vùng Ruộng 

Cửa, xóm Liên Chung

0,82 0,82 0,62 0,20 Phong Thịnh Tờ 13; Tờ 49 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.1.13.19

Xây dựng hạ tầng khu quy hoạch 

chia lô đất ở dân cư tại vùng Cây 

Lõi, thôn 4

1,38 1,38 0,80 0,58 Thanh Lâm Tờ 62 2023

Nghị quyết số 

64/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2022

2.2 Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhƣợng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

2.2.1 Đất ở tại nông thôn

2.2.1.1
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Cát Văn
0,27 0,27 0,27 Cát Văn 2023

2.2.1.2
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Đại Đồng
0,90 0,90 0,90 Đại Đồng 2023

2.2.1.3
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Đồng Văn
0,30 0,30 0,30 Đồng Văn 2023

2.2.1.4
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Hạnh Lâm
0,38 0,38 0,38 Hạnh Lâm 2023

2.2.1.5
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Ngọc Sơn
0,36 0,36 0,36 Ngọc Sơn 2023

2.2.1.6
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Phong Thịnh
0,30 0,30 0,30 Phong Thịnh 2023

2.2.1.7
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh An
0,25 0,25 0,25 Thanh An 2023

2.2.1.8
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Chi
0,09 0,09 0,09 Thanh Chi 2023

2.2.1.9
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Đồng
0,20 0,20 0,20 Thanh Đồng 2023

2.2.1.10
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Đức
0,30 0,30 0,30 Thanh Đức 2023

2.2.1.11
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Dương
0,10 0,10 0,10 Thanh Dương 2023

2.2.1.12
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Giang
0,25 0,25 0,25 Thanh Giang 2023

2.2.1.13
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Hà
0,06 0,06 0,06 Thanh Hà 2023

2.2.1.14
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Hòa
0,48 0,48 0,48 Thanh Hòa 2023

2.2.1.15
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Hương
0,45 0,45 0,45 Thanh Hương 2023

2.2.1.16
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Khai
0,25 0,25 0,25 Thanh Khai 2023

2.2.1.17
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Khê
0,30 0,30 0,30 Thanh Khê 2023

2.2.1.18
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Lâm
0,15 0,15 0,15 Thanh Lâm 2023
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2.2.1.19
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Liên
0,55 0,55 0,55 Thanh Liên 2023

2.2.1.20
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Lĩnh
0,30 0,30 0,30 Thanh Lĩnh 2023

2.2.1.21
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Long
0,16 0,16 0,16 Thanh Long 2023

2.2.1.22
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Lương
0,18 0,18 0,18 Thanh Lương 2023

2.2.1.23
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Mai
0,15 0,15 0,15 Thanh Mai 2023

2.2.1.24
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Mỹ
0,55 0,55 0,55 Thanh Mỹ 2023

2.2.1.25
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Ngọc
0,50 0,50 0,50 Thanh Ngọc 2023

2.2.1.26
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Nho
0,24 0,24 0,24 Thanh Nho 2023

2.2.1.27
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Phong
0,35 0,35 0,35 Thanh Phong 2023

2.2.1.28
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Thịnh
0,75 0,75 0,75 Thanh Thịnh 2023

2.2.1.29
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Thủy
0,60 0,60 0,60 Thanh Thủy 2023

2.2.1.30
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Tiên
0,75 0,75 0,75 Thanh Tiên 2023

2.2.1.31
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Tùng
0,25 0,25 0,25 Thanh Tùng 2023

2.2.1.32
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Xuân
0,50 0,50 0,50 Thanh Xuân 2023

2.2.1.33
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Thanh Yên
0,10 0,10 0,10 Thanh Yên 2023

2.2.1.34
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Võ Liệt
0,18 0,18 0,18 Võ Liệt 2023

2.2.1.35
Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở xã Xuân Tường
0,12 0,12 0,12 Xuân Tường 2023

2.2.2 Đất ở tại đô thị

Chuyển đất vườn liền kề đất ở 

sang đất ở tại Thị trấn
1,00 1,00 1,00

TT Thanh 

Chương
2023

2.2.3
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp

2.2.3.1 Nhà máy may Thanh Chương 5,00 5,00 2,51 2,49 Thanh Phong Tờ 6, 7, 10, 12 2023

Công ty CP 

tập đoàn 

Thanh 

Chương
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2.2.3.2

Nhà máy sản xuất viên gỗ nén và 

các sản phẩm từ gỗ tại xã Thanh 

Tùng, huyện Thanh Chương

10,00 10,00 10,00 Thanh Tùng

Tờ 01 Thửa 327, 

332, 341, 352, 

364, 368, 369, 

380, 391, 501

2023

Công ty CP 

Đầu tư và 

TM gỗ 

Thanh 

Chương 2

2.2.3.3
Nhà máy chế biến Chè xanh 

Song Thiện tại xã Thanh Xuân
0,41 0,41 0,41 Thanh Xuân Tờ 22 thửa 294 2023

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Thương 

mại Song 

Thiện

2.2.4
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản

2.2.4.1
Quy hoạch mỏ khai thác đất tại 

đồi Nhà Bằng xã Võ Liệt
12,50 12,50 12,50 Võ Liệt Tờ 12 thửa 106 2021BS

Công ty CP 

xây dựng và 

thương mại 

tổng hợp 

Minh Thành

2.2.4.2
 Quy hoạch mỏ cát sỏi bãi sông 

Lam 
8,10 8,10 8,10

Thanh Tiên và 

Đại Đồng

Đại Đồng: Tờ 8 

thửa 4; Thanh 

Tiên Tờ 17 thửa 

1070  

2021BS

Công ty CP 

tập đoàn 

Thiên Minh 

Đức

2.2.4.3
Khu vực đấu giá mỏ đất san lấp 

xã Thanh Lâm (Đợt 2)
3,78 3,78     3,78 Thanh Lâm Tờ 10 2023

Công ty 

TNHH 

Thao Đô

2.2.4.4

Đất khai thác vật liệu xây dựng 

thông thường Công ty TNHH 

Vật liệu XD&TM Sơn Hà (Đợt 2)

2,76 2,76 2,76 Cát Văn Tờ 26 thửa 26 2023

Công ty 

TNHH Vật 

liệu xây 

dựng và 

thương mại 

Sơn Hà

2.2.4.5
Khu vực đấu giá mỏ sét  xã 

Thanh Phong
11,87 11,87 11,87 Thanh Phong Tờ 22 2023

Công ty CP 

vật liệu xây 

dựng và 

thương mại 

Thanh Ngọc
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án

Diện 

tích 

Kế

hoạch 

(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

2.2.4.6

Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu 

san lấp xã Thanh Khai (Cồn 

Tượng)

7,67 7,67 7,67 Thanh Khai Tờ BDLN số 1 2021

Công ty CP 

phát triển 

năng lượng 

và xây dựng 

công trình 

Long Phúc 

Thịnh

2.2.4.7

Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu 

san lấp xã Thanh Khai (Rú 

Truông)

3,86 3,86 3,86 Thanh Khai Tờ BDLN số 1 2021

Công ty CP 

kiến trúc 

DMD

2.2.4.8
Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu 

san lấp Rú Voi
3,74 3,74 3,74 Thanh Ngọc 2022

Công ty CP 

xây dựng 

Hoàng Gia 

Nghệ An

2.2.5 Đất thƣơng mại, dịch vụ

2.2.5.1
Bến, bãi kinh doanh cát sỏi tại xã 

Đại Đồng, huyện Thanh Chương
0,28 0,28 0,28 Đại Đồng 2021BS

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thanh Hưng

2.2.5.2
Cơ sở phân phối, kinh doanh vật 

liệu xây dựng xã Ngọc Sơn
0,53 0,53 0,53 Ngọc SơnTờ 30 thửa 1222-1225, 1202, 1246-1249, 1267, 1302-1306, 1341-1343, 1321,1286-1288, 1268, 1285, 1320,  1351-1355, 13802022

Nghị quyết số 

59/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2021

Công ty 

TNHH vận 

tải và xây 

dựng Khâm 

Thư 

2.2.5.3

Đấu giá quyền sử dụng đất để 

cho thuê, sử dụng vào mục đích 

đất thương mại dịch vụ

0,20 0,20 0,20 Thanh Lĩnh
Tờ số 4 thửa 647 

(28 cũ)
2022

2.2.5.4 Khu du lịch sinh thái HDT 3,95 3,95 3,95 Thanh Thủy Tờ 01 BĐLN 2022

 Công ty 

TNHH MTV 

- HDT 

2.2.5.5
Đấu giá đất để cho thuê vào mục 

đích Thương mại dịch vụ
0,48 0,48 0,48 Ngọc Sơn Tờ 33 thửa 124 2022BS

2.2.5.6

Đấu giá đất để cho thuê vào mục 

đích thương mại dịch vụ khu đất 

tại xã Thanh Lĩnh (vị trí 2)

0,35 0,35 0,35 Thanh Lĩnh
Tờ 11 thửa 241 

(118 cũ)
2023

2.2.5.7

Đấu giá đất để cho thuê vào mục 

đích thương mại dịch vụ khu đất 

tại xã Đại Đồng và Thanh Tiên 

3,92 3,92 3,92
Đại Đồng; 

Thanh Tiên

Tờ 8 xã Đại 

Đồng; Tờ 17 xã 

Thanh Tiên

2023

2.2.5.8

Đấu giá đất để cho thuê vào mục 

đích thương mại dịch vụ khu đất 

tại xã Xuân Tường

0,02 0,02 0,02 Xuân Tường Tờ 25 thửa 222 2023

2.2.6 Đất nông nghiệp khác
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính Tờ bản 

đồ số, thửa hoặc 

vị trí trên bản đồ 

hiện trạng sử 

dụng đất cấp Xã

Năm 

đề xuất

Nghị quyết 

HĐND tỉnh
Ghi chúTT Công trình/dự án
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tích 

Kế
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(ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha)

Diện 
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tăng 

thêm 

(ha)

Sử dụng vào các loại đất
Địa điểm thực 

hiện 

(đến cấp xã)

Trang trại sản xuất nông nghiệp 

sạch công nghệ cao
3,90 3,90 3,90 Thanh Lương  Tờ 15, 20 2022

HTX Sản 

xuất, kinh 

doanh nông 

nghiệp sạch 

Trám Đen

2.2.7 Đất chợ

Đấu giá đất để cho thuê khu đất 

tại chợ trung tâm thị trấn Thanh 

Chương

0,79 0,79
TT Thanh 

Chương
 Tờ 8 thửa 68 2023

2.3

Các công trình đã thu hồi đất, 

đăng ký vào kế hoạch để giao 

đất

2.3.1

Xây dựng Trụ sở Đảng uỷ- 

HĐND- UBND xã Thanh Chi 

huyện Thanh Chương

1,06 1,06 1,06 Thanh Chi Tờ 12 thửa 94 2023

Phương án 

sắp xếp lại, 

xử lý nhà 

đất

2.3.2

Xây dựng trụ sở công an huyện 

(Cơ sở doanh trại Công an huyện 

Thanh Chương)

2,50 2,50

TT Thanh 

Chương, 

Thanh Đồng

Tờ 04; Tờ 5; Tờ 

11

2.3.3
Xây dựng trường bắn sư đoàn 

324
115,50 115,50 Thanh Phong

Tờ 02: thửa 238; 

257; tờ 3: thửa 7, 

9, 13, 14, 5, 23

2.3.4

Căn cứ chiến đấu huyện Thanh 

Chương tại xã Thanh Ngọc, 

huyện Thanh Chương

20,56 20,56 Thanh Ngọc
có tạo độ kèm 

theo quyết định
2021

2.3.5

Xây dựng đồn Biên phòng Ngọc 

Lâm (559)/ Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Nghệ An

3,52 3,52 Ngọc Lâm

2.3.6
Chia lô đất ở đấu giá vùng Đông 

Thượng khu vực 1
0,03 0,03 Đồng Văn Tờ 10 lô 17

2.3.7
Chia lô đất ở thôn Làng Hoa xã 

Phong Thịnh
0,50 0,50 Phong Thịnh

2.3.8

 Chia lô đất ở dân cư tại xã 

Thanh Chi (2 vị trí:  xóm Hòa 

hợp, vùng trường THCS) 

0,08 0,08 Thanh Chi

Tờ 08 thửa  594,  

649; Tờ 12 thửa  

979

2.3.9
Quy hoạch phân lô đất ở vùng 

xóm 6, xóm 7 xã Thanh Long
0,79 0,79 Thanh Long 2020BS

2.3.10

Quy hoạch phân lô đất ở vùng 

Cồn Liên Xuân, ngã 4 Cồn Chó 

xã Thanh Nho

0,03 0,03 Thanh Nho 2020BS

2.3.11

Quy hoạch phân lô đất ở vùng 

Đồng Chòi xóm 5 xã Đại Đồng 

(xã Thanh Tường cũ)

0,03 0,03 Đại Đồng 2020BS

2.3.12

Quy hoạch chia lô đất ở dân cư 

nông thôn (vùng Chùa thôn 

Thanh Đồng 1, Bộng Trâu Đằm 

thôn Thanh Đồng 5)

0,47 0,47 Thanh Đồng 2021
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Vị trí trên bản đồ 
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2.3.13

Chia lô đất ở tái định cư và đấu 

giá quyền sử dụng đất tại vùng 

Lò Gạch, xóm 5

0,97 0,97 Hạnh Lâm 2021BS

2.3.14
Quy hoạch chia lô đất ở vùng đồi  

 Nghiêng,  xóm Hồng Bình
0,30 0,30 Thanh Yên Tờ 16 thửa 486 2023

2.3.15
Chia lô đất ở dân cư xã Võ Liệt 

(vùng Cửa Uyển)
0,50 0,50 Võ Liệt

Tờ 8 thửa 441, 

442
2023

2.3.16
Quy hoạch chia lô đất ở vùng 

Ruộng Lim, thôn 1, xã Thanh Mỹ
0,91 0,91 Thanh Mỹ 2022

2.3.17
Nâng cấp, mở rộng chợ trung 

tâm xã Thanh Chi
0,85 0,85 Thanh Chi Tờ 27 thửa 109

2.3.18

Quỹ đất thu hồi từ công ty 

TNHH một thành viên ĐTPT 

chè Nghệ An giao cho địa 

phương quản lý

2 694 2 694

Thanh Đức, 

Thanh Thủy, 

Thanh An, 

Thanh Mai, 

Hạnh Lâm, 

Thanh Xuân

2021

2.3.19 Dự án trồng cây cao su 1 200 1 200 Thanh Đức

2.3.20

Giao đất sản xuất nông nghiệp 

tái định cư tại xã Ngọc Lâm (cho 

đồng bào tái định cư)

2256,4 2256,4 Ngọc Lâm

2.3.21

Giao đất sản xuất nông nghiệp 

tái định cư tại xã Thanh Sơn (cho 

đồng bào tái định cư)

1614 1614 Thanh Sơn
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